
STT BÌA SÁCH NHAN ĐỀ VỊ TRÍ

1

Quản lí và lãnh đạo nhà trường
Author: Bùi Minh Hiền và những người khác
Publisher: Hà Nội : Đại học sư phạm, 2019
Description: 412 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9786045456729

Ký hiệu: 371.2
Thư viện ĐBP
Số lượng: 3

2

Tâm lý học phát triển
Author: Trương Thị Khánh Hà
Publisher: Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2019
Description: 323 tr. ; 24 cm.
Edition: Lần thứ 1
ISBN: 9786049857829

Ký hiệu: 155.0711
T871 - H111
Thư viện ĐBP
Số lượng: 3

3

Giáo trình kiểm tra đánh giá trong giáo dục
Author: Nguyễn Công Khanh, Đào Thị Oanh
Publisher: Hà Nội : Đại học sư phạm, 2019
Description: 280 tr. ; 21 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 353.8   N576 -
K454
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

4

Con đường nâng cao chất lượng cải cách các cơ sở
đào tạo giáo viên : Cơ sở lí luận và giải pháp
Author: Nguyễn Thị Phương Hoa, Bernhard
Muszynski
Publisher: H. : Đại học Sư phạm, 2010
Description: 186 tr. ; 21 cm.
Edition: In lần thứ 2
ISBN:

Ký hiệu: 371.1   N576 -
H678
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10

5

Vấn đề giáo viên : những nghiên cứu lí luận và thực
tiễn
Author: Trần Bá Hoành
Publisher: Hà Nội : Đại học sư phạm, 2010
Description: 390 tr. ; 24 cm.
Edition: Lần 2
ISBN: 2010112032873

Ký hiệu: 371.1   T772 -
H678
Thư viện ĐBP
Số lượng: 3



6

Lí luận dạy học hiện đại : Cơ sở đổi mới mục tiêu,
nội dung và phương pháp dạy học
Author: Nguyễn Văn Cường, Bernd Meier
Publisher: Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2019
Description: 231 tr. ; 24 cm.
Edition: In lần thứ 6
ISBN:

Ký hiệu: 371.301   N576
- C973
Thư viện ĐBP
Số lượng: 3

7

Quản lí và lãnh đạo nhà trường hiệu quả : Tiếp cận
năng lực
Author: Trần Kiểm
Publisher: Hà NộiSư phạm, 2018
Description: 168 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9786045445266

Ký hiệu: 371.2   T772 -
K473
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10

8

Giáo trình sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm
non
Author: Ninh Thị Huyền, Hồ Thị Thanh Tâm, Lê Thị
Yến
Publisher: Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2018
Description: 235 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9786049689307

Ký hiệu: 372.21 N714 -
H987
Thư viện ĐBP
Số lượng: 3

9

Phương pháp giáo dục giá trị kĩ năng sống : giúp bạn
gặt hái sự thành công
Author: Nguyễn Công Khanh
Publisher: Hà Nội : Đại học sư phạm, 2019
Description: 232 tr. ; 21cm.
Edition: In lần thứ 5
ISBN: 9786045445990

Ký hiệu: 646.700835
N576 - K454
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

10

Lịch sử giáo dục Việt Nam
Author: Bùi Minh Hiền, Nguyễn Quốc Trị
Publisher: Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2019
Description: 219 tr. ; 24 cm.
Edition: Lần thứ 4
ISBN: 9786045446492

Ký hiệu: 370.9597
B932 - H633
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



11

Giáo trình Giáo dục học mầm non
Author: Nguyễn Thị Hòa
Publisher: Hà Nội, Đại học Sư phạm, 2019
Description: 236 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9786045434574

Ký hiệu: 372.21   N576 -
H678
Thư viện ĐBP
Số lượng: 2

12

Tâm bệnh học trẻ em lứa tuổi mầm non
Author: Nguyễn Thị Như Mai
Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2020
Description: 135 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9786045408032

Ký hiệu: 616.890083
N576 - M217
Thư viện ĐBP
Số lượng: 2

13

Giáo trình Bệnh học trẻ em
Author: Lê Thị Mai Hoa
Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2017
Description: 166 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9786045430729

Ký hiệu: 618.92   L433 -
H678
Thư viện ĐBP
Số lượng: 17

14

Giáo trình lí luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm
quen với môi trường xung quanh
Author: Hoàng Thị Phương
Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2018
Description: 195 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9786045406908

Ký hiệu: 372.21   H678 -
P577
Thư viện ĐBP
Số lượng: 17

15

Giáo trình dinh dưỡng trẻ em : Tuổi nhà trẻ và mẫu
giáo
Author: Lê Thị Kim Hoa
Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2017
Description: 180 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9786045404157

Ký hiệu: 613.2   L433 -
H678
Thư viện ĐBP
Số lượng: 17



16

Giáo trình giáo dục môi trường cho trẻ mầm non
Author: Hoàng Thị Phương
Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2019
Description: 104 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9786045434581

Ký hiệu: 372.21   H678 -
P577
Thư viện ĐBP
Số lượng: 2

17

Giáo trình giao tiếp sư phạm
Author: Nguyễn Văn Lũy, Lê Quang Sơn
Publisher: Hà Nội, Đại học Sư phạm, 2017
Description: 198 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9786045434468

Ký hiệu: 371.001   N576
- L978
Thư viện ĐBP
Số lượng: 7

18

Giáo trình tiếng việt và tiếng việt thực hành
Author: Lã Thị Bắc Lý (Chủ biên); Phan Thị Hồng
Xuân, Nguyễn Thị Thu Nga
Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2018
Description: 176 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9786045434659

Ký hiệu: 495.9228
L111 - L981
Thư viện ĐBP
Số lượng: 17

19

Giáo trình chuyên đề giáo dục kĩ năng sống
Author: Nguyễn Thanh Bình, Lê Thị Thu Hà, Đỗ
Khánh Năm, Nguyễn Thị Quỳnh Phương
Publisher: Hà Nội, Đại học Sư phạm, 2017
Description: 248 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9786045439876

Ký hiệu: 373.18  N576 -
B613
Thư viện ĐBP
Số lượng: 12

20

Giáo trình kiểm tra và thanh tra giáo dục : Dành cho
đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản lí giáo dục
Author: Nguyễn Xuân Thanh
Publisher: Hà Nội, Đại học Sư phạm kỹ thuật, 2013
Description: 180 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 353.8  N576 -
T367
Thư viện ĐBP
Số lượng: 7



21

Phương pháp hình thành kĩ năng vận động cho trẻ
mầm non
Author: Đặng Hồng Phương
Publisher: Hà Nội, Đại học Sư phạm, 2018
Description: 143 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9786045405086

Ký hiệu: 372.21  Đ182 -
P577
Thư viện ĐBP
Số lượng: 2

22

Giáo trình vệ sinh trẻ em
Author: Hoàng Thị Phương
Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2018
Description: 144 tr. ; 24 cm.
Edition: In lần thứ 17
ISBN: 9786045406571

Ký hiệu: 372.21  H678 -
P577
Thư viện ĐBP
Số lượng: 17

23

Giáo dục mầm non : Những vấn đề lí luận và thực
tiễn
Author: Nguyễn Ánh Tuyết
Publisher: Hà Nội, Đại học Sư phạm, 2016
Description: 512 tr. ; 21 cm.
Edition: In lần thứ 3, có chỉnh lí
ISBN: 978604542279

Ký hiệu: 372.21  N576 -
T968
Thư viện ĐBP
Số lượng: 17

24

Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật lứa tuổi mầm non
Author: Lã Thị Bắc Lý (Chủ biên); Bùi Thị Lâm,
Hoàng Thị Nho
Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2018
Description: 136 tr. ; 21 cm.
Edition: Tái bản có chỉnh lí
ISBN: 9786045426982

Ký hiệu: 371.91 L111 -
L981
Thư viện ĐBP
Số lượng: 17

25

Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo
Author: Nguyễn Xuân Kho
Publisher: Phú Yên : Đại học sư phạm, 2004
Description: 273 tr. ; 21 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 372.21  N576 -
K457
Thư viện ĐBP
Số lượng: 17



26

Giáo trình lí luận và phương pháp giáo dục thể chất
cho trẻ em lứa tuổi mầm non
Author: Đặng Hồng Phương
Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2018
Description: 279 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9786045406922

Ký hiệu: 372.21   D182 -
P577
Thư viện ĐBP
Số lượng: 17

27

Phát triển và quản lí chương trình giáo dục
Author: Nguyễn Vũ Bích Hiền (Chủ biên); Nguyễn
Thị Thu Hằng, Phạm Ngọc Long
Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2020
Description: 216 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9786045425268

Ký hiệu: 370  N576 -
H633
Thư viện ĐBP
Số lượng: 2

28

Quản lí và lãnh đạo nhà trường hiệu quả : Tiếp cận
năng lực
Author: Trần Kiểm
Publisher: Hà Nội, Sư phạm, 2018
Description: 168 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9786045445266

Ký hiệu: 371.2  T772 -
K473
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10

29

Can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính
Author: Bùi Thị Lâm
Publisher: Đại học sư phạm, 2017
Description: 172 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9786045434543

Ký hiệu: 371.9  B932 -
L213
Thư viện ĐBP
Số lượng: 7

30

Giáo trình can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật
Author: Trần Thị Thiệp, Hoàng Thị Nho, Trần Thị
Minh Thành
Publisher: Đại học sư phạm, 2019
Description: 206 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9786045446607

Ký hiệu: 371.9  T772 -
T434
Thư viện ĐBP
Số lượng: 2



31

Giáo trình giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non :
Dùng cho hệ Cử nhân chuyên ngành Giáo dục Mầm
non
Author: Nguyễn Thị Hòa
Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2019
Description: 156 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9786045434598

Ký hiệu: 372.21  N576 -
H678
Thư viện ĐBP
Số lượng: 2

32

Giáo trình văn học trẻ em
Author: Lã Thị Bắc Lý
Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2020
Description: 199 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9786045434628

Ký hiệu: 807  L111 -
L981
Thư viện ĐBP
Số lượng: 2

33

Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non
Author: Nguyễn Ánh Tuyết (Chủ biên); Nguyễn Thị
Như Mai, Đinh Thị Kim Thoa
Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2020
Description: 264 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9786045408087

Ký hiệu: 155.4  N576 -
T968
Thư viện ĐBP
Số lượng: 2

34

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non
Author: Nguyễn Ánh Tuyết (Chủ biên); Đinh Văn
Vang, Lê Thị Kim Anh
Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2018
Description: 140 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9786045407752

Ký hiệu: 372.21  N576 -
T968
Thư viện ĐBP
Số lượng: 17

35

Giáo trình sinh lí học trẻ em
Author: Lê Thanh Vân
Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2020
Description: 148 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9786045467282

Ký hiệu: 612.0083
L433 - V217
Thư viện ĐBP
Số lượng: 2



36

Phương pháp giáo dục giá trị kĩ năng sống : giúp bạn
gặt hái sự thành công
Author: Nguyễn Công Khanh
Publisher: Hà Nội : Đại học sư phạm, 2019
Description: 232 tr. ; 21cm.
Edition: In lần thứ 5
ISBN: 9786045445990

Ký hiệu: 646.700835
N576 - K454
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

37

Đánh giá kết quả học tập
Author: Trần Thị Tuyết Oanh
Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2016
Description: 208 tr. ; 21 cm.
Edition: In lần thứ 4
ISBN: 9786045405710

Ký hiệu: 371.26   T772 -
O118
Thư viện ĐBP
Số lượng: 7

38

Phương pháp dạy trẻ mẫu giáo định hướng thời gian
Author: Đỗ Thị Minh Liên
Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2020
Description: 103 tr. ; 21 cm.
Edition:
ISBN: 9786045407653

Ký hiệu: 372.21  D631 -
L719
Thư viện ĐBP
Số lượng: 2

39

Phương pháp phát triển trí tuệ cho trẻ em : Mầm non
và tiểu học
Author: Nguyễn Công Khanh
Publisher: Hà Nội, Đại học Sư phạm, 2018
Description: 240 tr. ; 21 cm.
Edition: In lần thứ 4
ISBN: 9786045444535

Ký hiệu: 372.21   N576 -
K454
Thư viện ĐBP
Số lượng: 17

40

Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm
non
Author: Lê Thanh Thủy
Publisher: Hà Nội, Đại học Sư phạm, 2018
Description: 269 tr. ; 21 cm.
Edition:
ISBN: 9786045407776

Ký hiệu: 372.5  L433 -
T547
Thư viện ĐBP
Số lượng: 17



41

Văn học thiếu nhi với giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm
non
Author: Lã Thị Bắc Lý
Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2018
Description: 171 tr. ; 21 cm.
Edition:
ISBN: 9786045405130

Ký hiệu: 372.21  L111 -
L981
Thư viện ĐBP
Số lượng: 17


